
ĐVT: đồng

Số nhà/Đường phố Tên Phường/xã Quận/Huyện

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 28,552,292,440   

1 Công ty TNHH xây dựng Đồng Phú 3800233418 Số 1059 Phú Riềng Đỏ Phường Tân Bình Thành phố Đồng Xoài 12,008,181,585   

2 Công ty TNHH thành viên Phương Hậu 3800436457 Ấp Bù Nồm Xã Lộc Phú Huyện Lộc Ninh 8,586,589,104     

3 Công ty Cổ phần Cao su Phú  Riềng - Kratie 3800372813 Thôn Phú Nguyên Xã Phú Riềng Huyện Phú Riềng 1,807,417,927     

4 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lê Nga 3801097359 Tổ 8, Ấp 3 Xã Nha Bích Huyện Chơn Thành 1,154,333,233     

5 Công ty TNHH MTV xây dựng Tấn Trường 3801140519 Ấp Bù Núi Xã Lộc Tấn Huyện Lộc Ninh 1,150,151,640     

6 Công ty TNHH Quốc Anh 3800519512 Tổ 3, Ấp 2 Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành 928,931,581        

7 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng An 3801069538 Đường Nguyễn Thái Học Phường Tân Phú Thành phố Đồng Xoài 732,663,737        

8 Công ty TNHH MTV Vận tải chế biến gỗ Phong Phú 3800228217
Số 84, Lý Thường Kiệt, Khu 

phố Phú Hưng

Phường Hưng 

Chiến
Thị xã Bình Long 416,366,820        

9 Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Kawawood 3801101936 Số 305 quốc lộ 14 Phường Tân Thiện Thành phố Đồng Xoài 300,078,996        

10 Công ty TNHH Minh Tùng Phát 3800820783 Thôn 4 Xã Đăng Hà Huyện Bù Đăng 233,606,465        

11 Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Gia Huy 3801131257 Tổ 2, Khu phố Phú Tân Phường Tân Phú Thành phố Đồng Xoài 149,337,560        

12 Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú 3800414774 Ấp 1 Xã Tân Lập Huyện Đồng Phú 115,630,262        

13 Công ty TNHH Cao Nguyên 3800285494 Thôn 2 Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 341,857,811        

14 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thống Nhất 3800637481 Số 2, đường Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Phú Thành phố Đồng Xoài 97,059,035          

15 Công ty TNHH Quỳnh Như 3800289266 ấp Quân Y, Tân Lợi Huyện Đồng Phú 69,000,000          
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16 Công ty TNHH Xây lắp điện Trọng Hoàng 3800337777
Số 35, hẻm 1048, đường Phú 

Riềng Đỏ
Phường Tân Thiện Thành phố Đồng Xoài 66,090,850          

17 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Hợp 3801079335 Thôn Bầu Đĩa Xã Phước Tân Huyện Phú Riềng 243,832,309        

18 Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Trọng Khoa 3800364611
1233 Phú Riềng Đỏ, Tổ 2, Khu 

phố Phú Thanh
Phường Tân Đồng Thành phố Đồng Xoài 17,860,600          

19
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Tín 

Phát
3801113025 Tổ 5, Khu 4 Phường Long Thuỷ Thị xã Phước Long 14,161,800          

20 Công ty TNHH MTV TM Xuất nhập khẩu Tuấn Mạnh 3801083885 Thôn 5 Xã Long Tân Huyện Phú Riềng 12,645,996          

21
Nhà thầy chính DV TV Hỗ trợ đấu thầu, Giám sát thi công, Quản lý HĐ và 

Chuyển giao kỹ năng (BPWS-05)
3801079617 Số 46 Lý Thường Kiệt Phường Tân Phú Thành phố Đồng Xoài 10,411,372          

22 Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại An Phú Thịnh 3800183830 xã Tân Khai 0 Huyện Hớn Quản 11,863,032          

23 Công ty TNHH MTV Đào Phú Gia 3801137280
Số 87/1, Tổ 3, Khu phố Xuân 

Đồng
Phường Tân Thiện Thành phố Đồng Xoài 11,914,800          

24 Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú - Bình Dương 3801106998
Trần Văn Trà, khu phố Phú 

Cường
Phường Tân Phú Thành phố Đồng Xoài            14,002,027 

25 Công ty TNHH C&N Vina 3800283930 Ấp 3A Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành              7,507,591 

26 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Phúc Hưng Thịnh 3801143615 Đường Nguyễn Huệ Phường Tân Xuân Thành phố Đồng Xoài              9,994,500 

27 Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng tái tạo Bình Phước 3801150517 Số 94/104 Tổ 2, Khu phố 1 Phường Tân Đồng Thành phố Đồng Xoài              9,927,900 

28
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Ngọc 

Phượng
3801094816 Tổ 7, thôn 8 Xã Thống Nhất Huyện Bù Đăng              8,139,172 

29 Công ty TNHH Sinh Huy 3800286226 Ấp Sóc Ruộng 3 Xã Quang Minh Huyện Chơn Thành              9,566,920 

30 Công ty TNHH Dệt C&S 3800721969
Lô E3 - E4, KCN Minh Hưng - 

Hàn Quốc,
Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành              5,013,515 

31 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng Thành Công 3801131176 Tổ 4, Khu phố Phước Tân Phường Tân Thiện Thành phố Đồng Xoài              8,154,300 

Ghi chú: Các phát sinh do Doanh nghiệp đã nộp thuế nợ, Cục Thuế sẽ cập nhật vào danh sách tiếp theo.
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